
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Tâm – Nguyễn Thị Thu Hồng .Lop A1  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 04/01 đến 08/01 

Nguyễn Thị Tâm  

Tuần 2 

Từ 11/01 đến 15/01 

Nguyễn T Thu Hồng 

Tuần 3 

Từ 18/01 đến 22/01 

Nguyễn Thị Tâm 

Tuần 4 

Từ 25/01 đến 29/01 

Nguyễn T Thu Hồng 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, 100% trẻ được đo thân nhiệt và xịt khuẩn 

tay; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình 

huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định. Cho trẻ nghe các 

bài hát về thế giới thực vật.  

Xem tranh ảnh, phim về thế giới thực vật, vệ một số loại cây: cây lương thực, cây ăn 

quả, cây rau củ, cây lấy gỗ; cách bảo vệ cây xanh...  
 

- Hô hấp: Máy bay ù ù 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ 

tay, kiễng chân). 

- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay 

dang ngang, chân bước sang phải, sang trái. 

- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. 

- Bật: Chụm tách.(MT1)  
 

 

Trò chuyện 

- Cô trò chuyện với trẻ về một số loại rau mà trẻ biết. 

+ Các con biết những loại rau nào? Rau thường được trồng ở đâu? 

+ Rau xanh cung cấp chất gì cho cơ thể? Mẹ các con thường chế biến rau thành những 

món ăn gì? 

- Trò chuyện về một số loài hoa ( quả) mà trẻ biết: 

+ Tên gọi, đặc điểm, mùi vị khi ăn. 

+ Ai đã mua cho con ăn? Quả đó được chế biến như nào? ( gọt ăn, xay sinh tố, vắt 

nước…) 

- Trò chuyện về một số cây xanh, đặc điểm và môi trường sống, xem băng hình về một 

MT101 



số loại cây đó (cây lấy thân, lấy lá, lấy củ,...) 

Cách bảo vệ và chăm sóc cây  
 

Thảo luận : Làm thế nào để tiết kiệm nước khi rửa tay? Khi uống nước? (MT101)  
 

Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

NDTT: Vỗ tay theo 

TTC: Em yêu cây 

xanh (MT 115) 

NDKH: Nghe nhạc- 

nghe hát: Gieo hạt 

- TCÂN: Xướng âm 

theo đàn (MT115)  
 

Văn học 

- Đóng kịch: Quả bầu 

tiên (MT66)  
 

Âm nhạc 

NDTT: Hát: “ Vườn 

cây nhà bé ” 

NDKH: Nghe hát: 

“Lý cây bông” 

TCAN: Nghe dân ca 

đoán tên làn điệu  
 

Văn học 

Đồng dao về củ  
 

MT115, 

MT25, 

MT33, 

MT66, 

MT70, 

MT112, 

MT34 
T3 

Khám phá 

Quy trình phát triển 

của cây (MT25)  
 

Khám phá 

Một số cây lương 

thực  
 

Khám phá 

Mạnh dạn phát biểu 

(MT70)  
 

Khám phá 

Cây xanh và đời 

sống con người  
 

Khám phá 

Phân nhóm cây theo 

các dấu hiệu khác 

nhau.  
 

T4 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ vườn cây ăn quả.  
 

Vận động 

: + Bật xa 50cm.  

+ Ném xa bằng 1 tay 

+ Chaỵ nhanh 10m.  
 

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán hình ảnh về 

các cây lương thực. 

(MT112)  
 

Vận động 

Ôn:  

+ Bò dích dắc bằng 

bàn tay , bàn chân 



qua 5 hộp cách nhau 

60cm 

TCVĐ: Chuyền bóng  
 

T5 

Làm quen với toán 

Đếm đến 9. Nhận 

biết nhóm có 9 đối 

tượng. Nhận biết chữ 

số 9 (MT33)  
 

Làm quen với toán 

-Tách 9 đối tượng ra 

làm 2 phần bằng các 

cách khác nhau  
 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ đo độ dài các 

đối tượng bằng 1 đơn 

vị đo  
 

Làm quen với toán 

Đếm đến 10. Nhận 

biết nhóm có 10 đối 

tượng. Nhận biết chữ 

số 10 (MT34)  
 

T6 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi với chữ 

b,d,đ  
 

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái b,d,đ  
 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ h,k  
 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi với chữ h,k  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* HĐ có chủ đích 

- HĐKVC: Khám phá 

- QS: Vườn rau 

- Dân vũ + Giao lưu TCVĐ với lớp A2 

- QS: vườn hoa 

- HĐTT: Giao lưu với lớp A2 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Đi trên ghế thể dục không làm rơi vật đang đội (MT2) 

- TCVĐ: Chạy chậm 100m 

- TCVĐ: Kẹp bóng 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ 

cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, 

chơi với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất... (MT2)  

MT2, 

MT95, 

MT98 



 

Tuần 2: 

* HĐ có chủ đích 

- HĐKVC: Tạo hình 

- Quan sát sự phát triển của hạt 

- Dân vũ+Giao lưu HĐG với lớp C1 

- HĐKVC: Văn học + Chăm sóc vườn rau 

- HĐTT : Giao lưu với lớp MGL A3 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Kéo co 

- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ 

cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, 

chơi với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất...  
 

Tuần 3: 

* HĐ có chủ đích 

- HĐKVC: Khám phá 

- HĐTT: Giao lưu 1 số TCVĐ giữa các tổ: 

+Nhảy lò cò 

+Chuyền bóng 

+ Kéo co 

- Dân vũ+ Giao lưu HĐG với lớp B2  

- QS quá trình mọc mầm của củ khoai lang 

- TN: Ánh sáng ảnh hưởng đến sự phát triển của cây 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bật liên tục vào 4- 5 vòng. - TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu. 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ 



cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, 

chơi với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất...  
 

Tuần 4: 

* HĐ có chủ đích 

- QS chợ hoa ngày tết 

- QS: Vườn hoa 

- Dân vũ+ Giao lưu TCVĐ với lớp A3; Giao lưu HĐG với lớp c2 

- QS: quá trình phát triển rễ của củ hành tây 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- TCVĐ: Chuyển trứng 

* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ 

cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, 

chơi với bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất...  
 

 
Biết chờ đến lượt (MT95)  
 

 
Thích chăm sóc cây và con vật quen thuộc (MT98)  
 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm:  

- Góc xây dựng: Nông trại Tân Mai (T1);  

- Tô đồ chữ cái u,ư, i, t, c, b,d,đ gạch chân các chữ cái đã học có trong từ (T2);  

- Góc tạo hình: Trang trí thiệp mừng xuân, trang trí váy áo biểu diễn (T3); 

- Góc học tập: Đồ chữ, làm bài tập toán theo phiếu về nhận biết số lượng từ 1 - 10, tách 

gộp trong phạm vi 10, điền số còn thiếu, thêm bớt trong phạm vi 10, sắp xếp theo quy 

tắc. Nhận biết các chữ cái theo thẻ từ, đồ chữ cái đã học, chơi bộ con học giỏi, ghép 

MT73 



tranh, xếp chữ và số từ hột hạt - khuy áo (T4)  

 

* Góc khác: 

- Góc âm nhạc: Bé tập làm ca sĩ, cùng múa hát đón xuân 

+ Bé hát các bài hát theo chủ đề 

+ Vận động minh họa và vận động theo tiết tấu chậm 

+ Sử dụng các loại dụng cụ âm nhạc theo đúng chức năng 

- Góc văn học: Làm tranh thơ - truyện theo tháng, đọc sách truyện, kể chuyện treo 

tranh, diễn rối 

- Góc xây dựng: Hoa đẹp chào xuân.. 

- Góc Bác sĩ: Bác sĩ chuyên khoa răng - hàm - mặt 

- Góc kỹ năng sống: Thái rau, củ, quả. Xếp và bày đồ ăn 

- Góc phân vai: Nấu ăn: Trộn sa lát. Nấu các món ăn đủ dinh dưỡng và học cách bày 

bàn ăn, mâm ngũ quả ngày Tết 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây, gieo hạt, lau lá cây, nhặt lá vàng... 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh quá trình phát triển của một số loại cây, Thí nghiệm: 

Đường đi của nước, nam châm. Chơi gắn đúng số lượng. Nhận biết, so sánh thêm bớt 

để hình thành các mối quan hệ trong phạm vi 9,10. 

- Bán hàng: Bán đồ ăn, thực phẩm: rau - củ - quả, bánh kẹo, các loại rau, đồ cho góc 

xây dựng, các nguyên liệu cho công trình, nguyên liệu tạo hình... 

- Góc nghệ thuật: Xé dán vườn cây mà bé thích; Biểu diễn và đặt lời mới cho các bài 

hát mà bé yêu thích  
 

 
Biết cách "đọc sách" từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ đầu sách dến cuối sách 

(MT73)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn trẻ kỹ trong ăn uống, vệ sinh 

- Trẻ có kỹ năng tiết kiệm trong sinh hoạt: Tắt điện khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước 

sau khi dùng, không để thừa thức ăn  

MT16 



 

 
Có một số thói quen và hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh (MT16)  
 

Hoạt động chiều 

* Tuần 2: 

- Dạy vận động:  

- Cho trẻ làm thí nghiệm gieo hạt (MT26) 

- Nặn loại quả bé thích 

- Làm BT BLQVT trang 15 

- Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần (MT26)  
 

* Tuần 3 

- Truyện: Sự tích mùa Xuân 

- Chuyền bắt bóng bên phải bên trái 

- Lao động lau dọn các góc 

- Làm BT BLQVT trang 21 

- Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  
 

* Tuần 4: 

- Hát: Hoa trong vườn 

- Ôn lại thêm bớt trong phạm vi 9 

- HĐ lao động: Sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp 

- Làm BT BLQVT trang 10 

- Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  
 

 
Tuần 1: 

- Thơ: Vòng quay luân chuyển 

- Dạy trẻ KNS nhận biết một số TH không an toàn và gọi người giúp đỡ. (MT21) 

- Ôn lại các chữ cái đã học 

MT26, 

MT21 



- Làm BT BLQVT trang 7 

- Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần. (MT21)  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Quy trình phát triển 

của cây  
Cây lương thực.  

Cây xanh với môi 

trường sống  

Phân nhóm cây theo 

các dấu hiệu khác 

nhau.  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 

 


